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1 001/DB.19 Lương Thùy Dung Nữ 30/10/2000 Nùng Bắc Sơn, Lạng Sơn Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

2 002/DB.19 Quàng Thị Dương Nữ 10/06/2000 Thái Thuận Châu, Sơn La Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

3 003/DB.19 Nông Thu Hồng Nữ 11/12/2000 Tày Thông Nông, Cao Bằng Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

4 004/DB.19 Hoàng Văn Minh Nam 10/07/2000 Tày Hà Quảng, Cao Bằng Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

5 005/DB.19 Nguyễn Phương Thảo Nữ 08/02/2000 Nùng TP. Cao Bằng, Cao Bằng Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

6 006/DB.19 Hà Thảo Vân Nữ 07/10/2000 Tày Minh Khai, Bắc Kan Báo chí QHX01 Trường DBĐHDT Trung ương

7 007/DB.19 Lý A Cu Nam 10/03/2000 Lao Chỉa Mù Cang Chải, Yên Bái Chính trị học QHX02 Trường PT Vùng cao Việt Bắc

8 008/DB.19 Trương Văn Quân Nam 24/04/2000 Mường Thạch Thành, Thanh Hóa Chính trị học QHX02 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

9 009/DB.19 Rơ Ô H' Reo Nữ 30/11/2000 Jrai Ia Pa, Gia Lai Chính trị học QHX02 Trường DBĐHDT TƯ Nha Trang

10 010/DB.19 Lê Hà Anh Sơn Nam 28/01/2000 Thái Quan Hóa, Thanh Hóa Chính trị học QHX02 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

11 011/DB.19 Lỳ Chà Vự Nam 26/08/2000 Si La Mường Nhé, Điện Biên Chính trị học QHX02 Trường DBĐHDT Trung ương

12 012/DB.19 Trương Thị Yến Nữ 27/03/2000 Tày Bạch Thông, Bắc Kan Chính trị học QHX02 Trường PT Vùng cao Việt Bắc

13 013/DB.19 Hà Xuân Chúc Nam 29/08/2000 Thái Bá Thước, Thanh Hóa Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

14 014/DB.19 Hoàng Tuấn Đạt Nam 08/06/2000 Tày Bắc Quang, Hà Giang Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Trung ương

15 015/DB.19 Trương Tuấn Đạt Nam 19/12/2000 Mường Cẩm Thủy, Thanh Hóa Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

16 016/DB.19 Hồ Thùy Dương Nữ 29/10/2000 Nùng Hữu Lũng, Lạng Sơn Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Trung ương

17 017/DB.19 Phạm Trung Kiên Nam 07/08/2000 Thái Quan Hóa, Thanh Hóa Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

18 018/DB.19 Dương Trung Nguyễn Nam 09/01/2000 Tày Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kan Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Trung ương

19 019/DB.19 Nông Việt Quang Nam 14/11/2000 Tày Quang Bình, Hà Giang Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Trung ương

20 020/DB.19 Lữ Y Va Nam 20/10/2000 Thái Con Cuông, Nghệ An Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Sầm Sơn
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21 021/DB.19 Phạm Văn Vương Nam 23/01/2000 Mường Bá Thước, Thanh Hóa Công tác xã hội QHX03 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

22 023/DB.19 Hoàng Thu Nguyệt Nữ 29/06/2000 Tày Văn Chấn, Yên Bái Đông Nam Á học QHX04 Trường DBĐHDT Trung ương

23 024/DB.19 Đoàn Thị Tư Nữ 15/08/2000 Tày Đề Thám, Cao Bằng Đông Nam Á học QHX04 Trường DBĐHDT Trung ương

24 025/DB.19 Lò Văn Điệp Nam 02/01/2000 Thái Thuận Châu, Sơn La Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

25 026/DB.19 Trần Thu Hà Nữ 25/01/2000 Tày Hoàng Đồng, Lạng Sơn Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

26 027/DB.19 Hà Thúy Hồng Nữ 23/02/2000 Mường Bá Thước, Thanh Hóa Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

27 028/DB.19 Lò Quang Luật Nam 05/06/2000 Thái Lang Chánh, Thanh Hóa Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

28 029/DB.19 Chu Thị Mến Nữ 26/10/2000 Nùng Bình Gia, Lạng Sơn Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

29 030/DB.19 Bùi Thị Huyền Na Nữ 15/05/2000 Mường Cẩm Thủy, Thanh Hóa Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

30 031/DB.19 Nguyễn Thị Thu Na Nữ 31/10/2000 Tày Đề Thám, Cao Bằng Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

31 032/DB.19 Lục Thị Oanh Nữ 11/10/1999 Nùng Bắc Sơn, Lạng Sơn Đông phương học QHX05 Trường PT Vùng cao Việt Bắc

32 033/DB.19 Lường Văn Thư Nam 09/03/1999 Thái Tuần Giáo, Điện Biên Đông phương học QHX05 Trường PT Vùng cao Việt Bắc

33 034/DB.19 Trương Thị Bích Thủy Nữ 01/07/2000 Mường Cẩm Thủy, Thanh Hóa Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

34 035/DB.19 Phùng Văn Tiến Nam 26/06/2000 Dao Hàm Yên, Tuyên Quang Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

35 036/DB.19 Nông Anh Tuân Nam 24/11/2000 Tày Ngọc Xuân, Cao Bằng Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

36 037/DB.19 Bùi Văn Tùng Nam 10/09/2000 Mường Yên Thủy, Hòa Bình Đông phương học QHX05 Trường DBĐHDT Trung ương

37 038/DB.19 Hoàng Thị Trâm Nữ 25/01/2000 Nùng Hoàng Văn Thụ, Lạng Sơn Hán Nôm QHX06 Trường DBĐHDT Trung ương

38 039/DB.19 Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 11/06/2000 Tày Chi Lăng, Lạng Sơn Hán Nôm QHX06 Trường DBĐHDT Trung ương

39 040/DB.19 Hà Thị Ngọc Châu Nữ 12/09/2000 Tày Hòa An, Cao Bằng Khoa học quản lý QHX07 Trường DBĐHDT Trung ương

40 041/DB.19 Dương Thị Thanh Lam Nữ 03/04/2000 Tày Văn Quan, Lạng Sơn Khoa học quản lý QHX07 Trường DBĐHDT Trung ương

41 042/DB.19 Tẩn Duy Sơn Nam 02/02/2000 Dao Quản Bạ, Hà Giang Lịch sử QHX08 Trường DBĐHDT Trung ương

42 043/DB.19 Nguyễn Thành Dương Nam 05/02/2000 Mường Lang Chánh, Thanh Hóa Quan hệ công chúng QHX13 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

43 044/DB.19 Hoàng Thu Hà Nữ 18/08/2000 Thái Quỳ Châu, Thanh Hóa Quan hệ công chúng QHX13 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

44 045/DB.19 Bùi Văn Thái Nam 25/02/2000 Mường Bá Thước, Thanh Hóa Quan hệ công chúng QHX13 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

45 046/DB.19 Phạm Huyền Thương Nữ 07/03/2000 Mường Ngọc Lặc, Thanh Hóa Quan hệ công chúng QHX13 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

46 047/DB.19 Hà Thị Hơn Nữ 22/10/2000 Thái Quan Sơn, Thanh Hóa Quản lý thông tin QHX14 Trường DBĐHDT Sầm Sơn
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47 048/DB.19 Bế Trung Kiên Nam 28/03/2000 Tày Ba Bể, Bắc Kan Quản lý thông tin QHX14 Trường DBĐHDT Trung ương

48 049/DB.19 Mùi Văn Nhất Nam 01/02/2000 Mường Bắc Yên, Sơn La Quản lý thông tin QHX14 Trường DBĐHDT Trung ương

49 050/DB.19 Lương Văn Thái Nam 02/11/2000 Thái Bá Thước, Thanh Hóa Quản lý thông tin QHX14 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

50 051/DB.19 Nông Văn Đồng Nam 26/03/2000 Nùng Bảo Lạc, Cao Bằng
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
QHX15 Trường DBĐHDT Trung ương

51 052/DB.19 Hoàng Thanh Ngân Nữ 21/01/2000 Tày Lộc Bình, Lạng Sơn
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
QHX15 Trường DBĐHDT Trung ương

52 053/DB.19 Vi Thị Khánh Tú Nữ 17/08/2000 Thái Kỳ Sơn, Nghệ An
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
QHX15 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

53 054/DB.19 Lang Văn Tuyền Nam 15/09/2000 Thái Như Xuân, Thanh Hóa
Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành
QHX15 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

54 056/DB.19 Nguyễn Hoàng Nam Nam 28/09/2000 Tày Hữu Lũng, Lạng Sơn Quản trị khách sạn QHX16 Trường DBĐHDT Trung ương

55 057/DB.19 Bùi Văn Sơn Nam 13/09/2000 Mường Thạch Thành, Thanh Hóa Quản trị khách sạn QHX16 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

56 058/DB.19 Trương Du Cơ Nam 23/11/2000 Thái Quỳ Hợp, Nghệ An Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

57 059/DB.19 Lê Văn Công Nam 22/06/2000 Thái Con Cuông, Nghệ An Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

58 060/DB.19 Lương Thị Thùy Dương Nữ 17/11/2000 Thái Thường Xuân, Thanh Hóa Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

59 061/DB.19 Nguyễn Đàm Thanh Hoa Nữ 10/05/2000 Tày Hưng Đạo, Cao Bằng Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Trung ương

60 062/DB.19 Hoàng Trung Kiên Nam 08/10/2000 Mường Yên Lập, Phú Thọ Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Trung ương

61 063/DB.19 Triệu Thị Loan Nữ 06/04/2000 Nùng Nguyên Bình, Cao Bằng Quản trị văn phòng QHX17 Trường PT Vùng cao Việt Bắc

62 064/DB.19 Lê Thị Lê Na Nữ 20/10/2000 Thổ Như Xuân, Thanh Hóa Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

63 065/DB.19 Bùi Văn Quang Nam 12/10/2000 Mường Thạch Thành, Thanh Hóa Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

64 066/DB.19 Dương Đức Tài Nam 21/03/2000 Dao Cẩm Thủy, Thanh Hóa Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

65 067/DB.19 Lữ Văn Thảo Nam 19/01/2000 Thái Con Cuông, Nghệ An Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

66 068/DB.19 Cà Văn Toàn Nam 27/09/2000 Thái Thuận Châu, Sơn La Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Trung ương

67 069/DB.19 Lê Mạnh Tuấn Nam 21/06/2000 Mường Ngọc Lặc, Thanh Hóa Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

68 070/DB.19 Trần Quốc Tùng Nam 16/07/2000 Tày Hòa An, Cao Bằng Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Trung ương

69 071/DB.19 Hoàng Trung Tuyến Nam 20/10/2000 Nùng Lộc Bình, Lạng Sơn Quản trị văn phòng QHX17 Trường DBĐHDT Trung ương

70 072/DB.19 Chu Thị Thương Nữ 04/06/2000 Nùng Lục Ngạn, Bắc Giang Quốc tế học QHX18 Trường DBĐHDT Trung ương



TT Số HS Họ tên Giới 

tính

Ngày sinh Dân tộc Hộ khẩu (Huyện, Tỉnh) Tên ngành Mã 

ngành

Trường DBDT

71 073/DB.19 Lò Văn Chủ Nam 17/05/2000 Thái Mai Sơn, Sơn La Tâm lý học QHX19 Trường DBĐHDT Trung ương

72 074/DB.19 Lý Đức Dũng Nam 25/05/2000 Nùng Bảo Lạc, Cao Bằng Tâm lý học QHX19 Trường DBĐHDT Trung ương

73 075/DB.19 Bùi Thị Hương Nữ 15/01/2000 Mường Thạch Thành, Thanh Hóa Tâm lý học QHX19 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

74 076/DB.19 Đinh Văn Hải Nam 06/09/2000 H'rê Minh Long, Quảng Ngãi Triết học QHX22 Trường DBĐHDT Trung ương

75 077/DB.19 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 20/08/2000 Mường Như Thanh, Thanh Hóa Văn học QHX23 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

76 078/DB.19 Lê Thị Lê Nữ 25/03/2000 Thổ Như Xuân, Thanh Hóa Văn học QHX23 Trường DBĐHDT Sầm Sơn

77 079/DB.19 Hoàng Mạnh Thế Nam 29/02/2000 Tày Xín Mần, Hà Giang Việt Nam học QHX24 Trường DBĐHDT Trung ương

Danh sách gồm có 77 thí sinh.


